체크리스트
[공통]
	No
	테스트 내용
	결과

	1
	스크래핑 모듈 버전 확인
	O

	2
	전자서명 확인
	O


[BUSSINESS_REGISTRATION_LIST]
	No
	테스트 내용
	결과

	1
	조회값 미입력 시 오류 처리 여부
	O

	2
	잘못된 조회값 입력 시 오류 처리 여부
	O

	3
	웹 페이지와 결과 비교
	금액 및 날짜 출력 정상 검증 여부 (사이트 그대로 출력)
	O

	
	
	문자열 출력 정상 검증 여부 (외국어 깨짐/잘림 현상 유무 확인)
	O

	
	
	정상 조회 시 필수 출력값 확인 여부 (API 참조)
	O


[BUSSINESS_REGISTRATION_DETAIL]
	No
	테스트 내용
	결과

	1
	조회값 미입력 시 오류 처리 여부
	O

	2
	잘못된 조회값 입력 시 오류 처리 여부
	O

	3
	웹 페이지와 결과 비교
	금액 및 날짜 출력 정상 검증 여부 (사이트 그대로 출력)
	O

	
	
	문자열 출력 정상 검증 여부 (외국어 깨짐/잘림 현상 유무 확인)
	O

	
	
	정상 조회 시 필수 출력값 확인 여부 (API 참조)
	O
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BUSSINESS_REGISTRATION_LIST_0302692928.txt
Result: [{

        "Module": "GLOBAL/VNM/PUBLIC_Masothue",

        "Class": "COMMON",

        "Job": "BUSSINESS_REGISTRATION_LIST",

        "Input": {

            "search": "0302692928"

        },

        "Output": {

            "ErrorCode": "00000000",

            "ErrorMessage": "",

            "Result": {

                "registrationList": [{

                        "taxCode": "0302692928",

                        "companyName": "CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN CÔNG ANH",

                        "officeAdd": "361/18 Nguyễn Đình Chiểu, Phuờng 05, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam"

                    }, {

                        "taxCode": "0317841509",

                        "companyName": "CÔNG TY TNHH ADVANCE VIETNAM",

                        "officeAdd": "Lầu 12A, 412 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 05, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam"

                    }, {

                        "taxCode": "0317837936",

                        "companyName": "CÔNG TY CỔ PHẦN TÂM AN MED",

                        "officeAdd": "Tầng 14, Tòa nhà HM Town, 412 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 05, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam"

                    }, {

                        "taxCode": "0317837238",

                        "companyName": "CÔNG TY TNHH LONG PARIS",

                        "officeAdd": "193 Nguyễn Đình Chiểu, Phường 05, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam"

                    }, {

                        "taxCode": "0317836026",

                        "companyName": "CÔNG TY CỔ PHẦN GENTECH SOFT",

                        "officeAdd": "Tầng 14, Tòa Nhà HM Town, 412 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 05, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam"

                    }, {

                        "taxCode": "0317832173",

                        "companyName": "CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KKK",

                        "officeAdd": "Số 8 Nguyễn Thượng Hiền, Phường 05, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam"

                    }, {

                        "taxCode": "0317843552",

                        "companyName": "CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ ĐINH THÀNH",

                        "officeAdd": "Tầng 8, 123 Lý Chính Thắng, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam"

                    }, {

                        "taxCode": "0317839820",

                        "companyName": "CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DỊCH VỤ DU LỊCH WISELAND",

                        "officeAdd": "79/94 Trần Văn Đang, Phường 09, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam"

                    }, {

                        "taxCode": "0317842492",

                        "companyName": "CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT NHỰA VÀ IN ẤN BAO BÌ HÓA CHẤT TẤN LĨNH",

                        "officeAdd": "Tòa nhà Nahi Buidling 110 Cao Thắng, Phường 04, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam"

                    }, {

                        "taxCode": "0317841280",

                        "companyName": "CÔNG TY TNHH THOMPSON",

                        "officeAdd": "322/3 Đường Cách Mạng Tháng 8, Phường 10, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam"

                    }, {

                        "taxCode": "0317841918",

                        "companyName": "CÔNG TY TNHH ROBIN FURNITA",

                        "officeAdd": "34 Huỳnh Tịnh Của, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam"

                    }, {

                        "taxCode": "0317845895",

                        "companyName": "CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG OT",

                        "officeAdd": "128/17 Tân Hương, Phường Tân Quý, Quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam"

                    }, {

                        "taxCode": "0317843457",

                        "companyName": "CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ TRANG TRÍ NỘI THẤT D CONCEPT",

                        "officeAdd": "526 Đường 7B, KDC ĐH Bách Khoa, Phường Phú Hữu, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam"

                    }, {

                        "taxCode": "0317802316",

                        "companyName": "CÔNG TY TNHH FASHION ILLUMINATI VIỆT NAM",

                        "officeAdd": "117/11 Cống Quỳnh, Phường Nguyễn Cư Trinh, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam"

                    }, {

                        "taxCode": "0317842372",

                        "companyName": "CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TÂM TÂM MÀU CAM",

                        "officeAdd": "52 Đường số 16 Lô M5, Khu phố Phú Mỹ Hưng- Midtown, Phường Tân Phú, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam"

                    }, {

                        "taxCode": "0317844161",

                        "companyName": "CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU MIN VN",

                        "officeAdd": "Tầng 4 tòa nhà Samco, Số 326 đường Võ Văn Kiệt, Phường Cô Giang, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam"

                    }, {

                        "taxCode": "0317659602-001",

                        "companyName": "CHI NHÁNH GFSS PHÚ QUỐC - CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ GFSS VIỆT NAM",

                        "officeAdd": "141 đường Nguyễn Trung Trực, Phường Dương Đông , Thành phố Phú Quốc, Tỉnh Kiên Giang, Việt Nam"

                    }, {

                        "taxCode": "0107490572-074",

                        "companyName": "CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH F88 TẠI HÀ TIÊN 2",

                        "officeAdd": "Số nhà 57 Phương Thành, Phường Bình San, Thành phố Hà Tiên, Tỉnh Kiên Giang, Việt Nam"

                    }, {

                        "taxCode": "3703128062",

                        "companyName": "CÔNG TY TNHH MTV GIẢI TRÍ THÀNH NAM",

                        "officeAdd": "18/26 Đường ĐX 81, Khu phố 2, Phường Định Hòa, Thành phố Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam"

                    }, {

                        "taxCode": "0202201051",

                        "companyName": "CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI THỰC PHẨM VIỆT PHÁT",

                        "officeAdd": "Thửa đất số 51, tờ bản đồ số 03, Thôn Bấc 2 tại Nhà riêng của Ông Nguyễn Văn Lâm, Xã Thuỷ Đường, Huyện Thuỷ Nguyên, Thành phố Hải Phòng, Việt Nam"

                    }, {

                        "taxCode": "8816464346",

                        "companyName": "NGUYỄN THỊ HƯƠNG",

                        "officeAdd": "Tổ 10 - Phường Hoàng Văn Thụ - Quận Hoàng Mai - Hà Nội."

                    }, {

                        "taxCode": "8812501251",

                        "companyName": "ĐỖ SỸ KHẢI",

                        "officeAdd": "254/17/1 Lê Văn Thọ Phường 11 - Phường 11 - Quận Gò Vấp - TP Hồ Chí Minh."

                    }, {

                        "taxCode": "0110358990",

                        "companyName": "CÔNG TY TNHH SORA GROUP",

                        "officeAdd": "Số 206 Trung Kính, Phường Yên Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam"

                    }, {

                        "taxCode": "0110358630",

                        "companyName": "CÔNG TY TNHH TƯ VẤN DOANH NGHIỆP TQ VIỆT NAM",

                        "officeAdd": "Số 38, Ngách 12, Ngõ 89 Đường Phạm Văn Đồng, Phường Mai Dịch, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam"

                    }, {

                        "taxCode": "2000412367-003",

                        "companyName": "CHI NHÁNH DOANH NGHIỆP TN NGUYỄN THÙY LINH",

                        "officeAdd": "Ấp Chống Mỹ, Xã Khánh Bình, Huyện Trần Văn Thời, Tỉnh Cà Mau, Việt Nam"

                    }, {

                        "taxCode": "3502500033",

                        "companyName": "CÔNG TY TNHH TM&DV GB",

                        "officeAdd": "E4-5/19 Khu Đô Thị Chí Linh, Phường 10, Thành phố Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Việt Nam"

                    }, {

                        "taxCode": "0106906891-001",

                        "companyName": "VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CƠ SỞ NGOẠI GIAO ĐOÀN - CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ GIÁO DỤC HOA SƠN TRÀ - TSUBAKI",

                        "officeAdd": "BT5-46, Khu biệt thự Ngoại giao Đoàn, đường Nguyễn Văn Huyên, Phường Xuân Tảo, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam"

                    }, {

                        "taxCode": "3600810322-017",

                        "companyName": "CÔNG TY CỔ PHẦN CẤU KIỆN BÊ TÔNG NHƠN TRẠCH 2 - CHI NHÁNH PHÚ MỸ",

                        "officeAdd": "Đường số 10, Khu công nghiệp Phú Mỹ 1, Phường Phú Mỹ, Thị xã Phú Mỹ, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Việt Nam"

                    }, {

                        "taxCode": "0108268299-002",

                        "companyName": "VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN SỐ 1- CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ BẢO VỆ SCD HÀ NỘI",

                        "officeAdd": "Số 429 đường An Dương Vương, Phường Đông Ngạc, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam"

                    }, {

                        "taxCode": "0317806409",

                        "companyName": "CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT CƠ ĐIỆN LẠNH ANH KHÔI",

                        "officeAdd": "409 Huỳnh Văn Bánh, Phường 11, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam"

                    }, {

                        "taxCode": "0109039397-002",

                        "companyName": "VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN TẠI HỒ CHÍ MINH - CÔNG TY TNHH PANCAKE VIỆT NAM",

                        "officeAdd": "P2.03 Tầng 2, Khu thương mại dịch vụ (Khối đế), 628C Xa Lộ Hà Nội, Phường An Phú, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam"

                    }, {

                        "taxCode": "0317071930",

                        "companyName": "VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN NOVAPRI LIFESCIEN PRIVATE LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MÌNH",

                        "officeAdd": "Tòa Nhà Vietphone building - 4, Số 323A Lê Quang Định - Phường 5 - Quận Bình Thạnh - TP Hồ Chí Minh."

                    }, {

                        "taxCode": "0110344758",

                        "companyName": "CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG - KHOÁNG SẢN TRƯỜNG MINH",

                        "officeAdd": "Số 8, Ngách 19/8, Ngõ 19 Đường Chùa Võ, Tổ Dân Phố Thống Nhất, Phường Dương Nội, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam"

                    }, {

                        "taxCode": "5100495027",

                        "companyName": "CÔNG TY TNHH TƯ VẤN XÂY DỰNG MINH QUÂN 999",

                        "officeAdd": "Số nhà 10, ngõ 80, đường Lý Tự Trọng, tổ 6, Phường Minh Khai, Thành Phố Hà Giang, Tỉnh Hà Giang, Việt Nam"

                    }, {

                        "taxCode": "0317843055",

                        "companyName": "CÔNG TY TNHH NẸP TRANG TRÍ HT",

                        "officeAdd": "Số 337 - 339 Phạm Văn Bạch, Phường 15, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam"

                    }, {

                        "taxCode": "0202201125",

                        "companyName": "CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT H&T",

                        "officeAdd": "Thôn 6 (tại nhà ông Nguyễn Toàn Thắng), Xã Thuỷ Sơn, Huyện Thuỷ Nguyên, Thành phố Hải Phòng, Việt Nam"

                    }, {

                        "taxCode": "8800418009",

                        "companyName": "NGUYỄN XUÂN HÒA",

                        "officeAdd": "Thôn Cam 2 - Xã Cổ Bi - Huyện Gia Lâm - Hà Nội."

                    }, {

                        "taxCode": "0317842453",

                        "companyName": "CÔNG TY TNHH THANH LỬ FOOD",

                        "officeAdd": "118/1 đường số 8, Phường Bình Hưng Hòa B, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam"

                    }, {

                        "taxCode": "3301722773",

                        "companyName": "CÔNG TY TNHH MTV HK AN PHÁT",

                        "officeAdd": "129 Lý Nhân Tông, Phường Hương Văn, Thị xã Hương Trà, Tỉnh Thừa Thiên Huế, Việt Nam"

                    }, {

                        "taxCode": "0317839027",

                        "companyName": "CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ NICE CHOICE",

                        "officeAdd": "545 Điện Biên Phủ, Phường 25, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam"

                    }, {

                        "taxCode": "8483259725",

                        "companyName": "PHẠM MINH HIỀN",

                        "officeAdd": "94, Quốc lộ 1A, ấp 3. - Xã Tắc Vân - Thành phố Cà Mau - Cà Mau."

                    }, {

                        "taxCode": "0100108889-012",

                        "companyName": "CÔNG TY CỔ PHẦN 873 - XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG - CHI NHÁNH MIỀN NAM",

                        "officeAdd": "Số 12, Đường D15, Khu nhà ở liền kề Hưng Phú, KP6, Phường Phước Long B, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam"

                    }, {

                        "taxCode": "0317770181-001",

                        "companyName": "CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH THỦY HẢI SẢN BÙI VĂN XÂM",

                        "officeAdd": "D3-003.1+2 Chợ Đầu Mối Nông Sản Thực Phẩm Bình Điền, Đường Quản Trọng Linh, Phường 7, Quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam"

                    }, {

                        "taxCode": "0315648531-001",

                        "companyName": "CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ THỰC PHẨM HÀ THÀNH LONG",

                        "officeAdd": "56 Đường Rạch Cát Bến Lức, Phường 7, Quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam"

                    }, {

                        "taxCode": "0109063199-001",

                        "companyName": "CÔNG TY TNHH MINDWORKS VIỆT NAM - CHI NHÁNH HÀ NỘI",

                        "officeAdd": "Số 11 Lô TT02 HDMON đường Hàm Nghi, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam"

                    }, {

                        "taxCode": "0109578455-001",

                        "companyName": "CHI NHÁNH - CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU TÂN BÌNH MINH",

                        "officeAdd": "Số 44 đường 3229 Phạm Thế Hiển, Phường 7, Quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam"

                    }

                ]

            }

        },

        "API_SEQ": "daa5e5f3f33313d0a3fefa787d6a90bf"

    }

]

0 days, 00: 00: 03.307
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CONG TY CO PHAN TAM AN MED

# M3 s6 thué: 0317837936

& Nguoi dai dién: TRAN MINH KHANH DUY

9 Téng 14, Téa nha HM Town, 412 Nguy&n Thi Minh Khai, Phurdng 05, Quan 3, Thanh phd H Chi Minh, Viét Nam

CONG TY TNHH LONG PARIS

# M3 s6 thué: 0317837238

& Nguoi dai dién: NGUYEN NGOC LONG

9 193 Nguy&n Binh Chiéu, Phurong 05, Quan 3, Thanh phé H& Chi Minh, Viét Nam

CONG TY CO PHAN GENTECH SOFT

# M3 s6 thué: 0317836026
& Nguoi dai dién: VO TRUONG GIANG
9 Téng 14, Téa Nha HM Town, 412 Nguy&n Thi Minh Khai, Phurong 05, Quan 3, Thanh phd H Chi Minh, Viét Nam

CONG TY TNHH THUONG MAI DICH VU KKK

# M3 s6 thué: 0317832173
& Nguoi dai dién: NGUYEN HO'U MINH LUAN
956 8 Nguy&n Thurong Hién, Phurdng 05, Quén 3, Thanh phd H Chi Minh, Viét Nam
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taxCode: 0317643457

companyName: CONG TY ThHH XAY DUNG VA TRANG TR N6 THAT D CONCEPT

officadd: 526 Bueng 7B, KDC £H Béch Kho, Phuséng Phs i, Thén phd Thi Bic, Thénh phé H3 ChiMin, Vit am
he)

taxCode: 0317302316

‘companyName: CONG TY TNHH FASHION ILLUMINATI VIET NAM

‘officeAdd: 117/11 Cang Quinh, Phuséng Nguyén Cur Trinh, Quan 1, Thanh phé Hb Chi Minh, Vigt Nam
w100

taxCode: 0317842572

companyName: CONG TY TNHH THUIONG MAL VA DICH WU TAM TAM MAU CAM

officeAdd: 52 Buéng 53 16 15 MS, Kins phd Ph M Hung- Mictonn, Phuténg Tan Ph, Quén 7, Thénh phd Hb ChilMinh, Vet Nem
w00

taxCode: 0317844161

companyName: CONG TY TNHH XUAT NHAP KHAL MIN W

officeAdd: Tang 4 tba nhé Samco, S5 326 g V3 Van Kigt, Phuting C5 Giang, Quin 1, Thinh ph H5 ChiMinh, Vit Nam
6o

taxCode: 0317655602001

companyName: CHI NHANH GFSS PHU QUGC - CONG TY C6 PHEN BAU TU GFSS VIET NAM

‘officeAdd: 141 durbng Nguyén Trung Truc, Phusing Dutang Béng , Thanh ph Phi Qudc, Tinh Kién Giang, Viét Nam
o

taxCode: 010740572074

companyName: CHI NHANH CBNG TY CG PHAN KINH DOANH F83 TA HA TIEN 2

officadd: S5 0ha 57 Phurang Tharh, Phutng Bih San, Thirh ph Ha Tin, Tih Kin Giang, Vit Nem
o

taxCode: 3703128062

companyName: CONG TY TNHH MTV GIAL TRI THANH NAM

officeAdd: 18/26 Duana BX 81 Khu phd 2, Phung Binh Hoa, Thanh phd Thi D3 Mat. Tinh Binh Duana, Viet Nam
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Tra clru ma s thué cong ty tai H6 Chi Minh

CONG TY TNHH TRUYEN THONG OT

# M3 s thué: 0317845895

& Ngudi dai dién: TRUONG NGUYEN THANH TAM

@ 128/17 Tan Huong, Phuéng Tan Quy, Quan Tan Phi, Thanh phé H& Chi Minh, Viét Nam

CONG TY TNHH XAY DUNG VA TRANG TRi NOI THAT D CONCEPT

# M3 s6 thué: 0317843457
& Ngudi dai dién: LE VIET DAI
9526 Bung 7B, KDC BH Bach Khoa, Phurdng Phii Hiru, Thanh phd Thi Birc, Thanh phé HO Chi Minh, Viét Nam

CONG TY TNHH FASHION ILLUMINATI VIET NAM

# M3 s thué: 0317802316

& Ngudi dai dién: TRAN XUAN MANH

@ 117/11 Céng Quynh, Phurong Nguy&n Cur Trinh, Quan 1, Thanh phé HS Chi Minh, Viét Nam

CONG TY TNHH THUONG MAI VA DICH VU TAM TAM MAU CAM

# M3 s thué: 0317842372

& Ngudi dai dién: NGUYEN HOANG NGOG TRAN

952 Dudng s6 16 L6 M5, Khu phé Phii M§ Hung- Midtown, Phurdng Tan Phd, Quan 7, Thanh phé HS Chi Minh, Viét Nam

CONG TY TNHH XUAT NHAP KHAU MIN VN

# M3 s thué: 0317844161
& Ngudi dai dién: DANG VAN DAO
@ Tang 4 téa nha Samco, S8 326 dwong V3 Van Kiét, Phudng C6 Giang, Quan 1, Thanh phé H6 Chi Minh, Viét Nam
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Tra clru ma s thué cong ty méi cap nhat

CHI NHANH GFSS PHU QUOC - CONG TY CO PHAN DAU TU GFSS VIET NAM
# M3 s6 thué: 0317659602001

& Nguoi dai dién: NGUYEN BUC PHUC
9 141 drong Nguyén Trung Trirc, Phudng Drrong Bong , Thanh phd Phi Quéc, Tinh Kién Giang, Viét Nam

CHI NHANH CONG TY CO PHAN KINH DOANH F88 TAI HA TIEN 2
# M3 s6 thué: 0107490572-074

& Nguoi dai dién: PHAN THANH TUYEN
9 56 nha 57 Phirong Thanh, Phurdng Binh San, Thanh phd Ha Tién, Tinh Kién Giang, Viét Nam

CONG TY TNHH MTV GIAI TRi THANH NAM

# M3 s6 thué: 3703128062

& Nguoi dai dién: DANG QUOC THONG

9 18/26 Buong DX 81, Khu phé 2, Phurdng Binh Ha, Thanh phd Thi DAu Mét, Tinh Binh Duong, Viét Nam
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taxCode: 3301722773

companyName: CONG TY TNHH MTV HK AN PHAT

‘officeAdd: 123 Ly Nhan Téng, Phuséng Hurong Van, Thix& Hurong Trs, Tinh Thira Thién Hug, Vgt Nam
1 10)

taxCode: 0317839027

companyName: CONG TY TNHH THUONG MAL DICH WU NICE CHOICE

officeAdd: 545 Dién Bién Ph, Phusing 25, Quén Binh Thanh, Thanh phi HB ChiMinh, Vigt Nam
01 10)

taxCode: 5483259725

companyame: PHAM MINH HEEN

‘officeAdd: 84, QuB 5 14, & 3. -X5 TAc Van - Thanh ph Ca Mau - C3 Mau.
i1 10)

taxCode: 0100108885012

companyiame: CONG TY CG PHAN 873 -XAY DUNG CONG TRINH GIAQ THONG - CHI NHANH MEEN NAM

officeAdd: S5 12, Buing D15, Khu nha  &n K& Hung Ph, KPS, Phutng Phudc Long B, Thinh phd Thi Bic, Thénh phé HB ChiMinh, Vigt Nam
#00E

taxCode: 0317770181001

companyName: CHI NHANH CONG TY TNHH THOY HAL SAN BUL VAN XAM

officeAdd: D3-003. 1+2 Chy B3u MG Nang Sén Thyc Phém Binh Di8n, Bung Quén Trong Lich, Phuéng 7, Quin 8, Thanh ph H3 Chi Minh, Vit Nam
o1 0)

taxCode: 0315648531001

‘companyName: CHI NHANH CONG TY TNHH THLUIONG MAT DICH VU THUC PHAM HA THANH LONG

officeAdd: 56 Butng Rach Cat Bén Lirc Phuséng 7, Quén 8, Thinh phd H ChiMinh, Vigt Nam
#0006

taxCode: 0103063199001

companyiName: CONG TY TNHH MINDWORKS VIET NAM - CHI NHANH HA NOT

‘officeAdd: S5 1116 TT02 HOMON durang Hm Nahi, Phuséng M7 Binh 2, Quéin Nam Tir iém, Thénh phi Ha N6, Viét Nam
i1 0]

taxCode: 0103578455001

companyName: CHI NHANH - CONG TY CG PHAN THUONG MAL VA XUAT NHAP kAL TAN BINH MIN

‘officeAdd: S5 44 dusing 3225 Pham Thé Hin, Phuséng 7, Quan 8, Thanh phd HG ChiMinh, Viét Nam
isa5e57333313d0a3fefa7a7d6a300f
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CONG TY TNHH MTV HK AN PHAT

# Ma s6 thué: 3301722773
& Ngui dai dién: HOANG NGAN LINH
9 129 Ly Nnan Tong, Phuong Hurong Van, Thi xa Hirong Tra, Tinh Thira Thién Hué, Viét Nam

CONG TY TNHH THUONG MAI DICH VU NICE CHOICE

# Ma s thué: 0317839027
& Ngui dai dién: NGUYEN THI PHUONG THANH
545 Dién Bién Phi, Phuong 25, Quén Binh Thanh, Thanh phd H Chi Minh, Viét Nam

PHAM MINH HIEN

# Ma 56 thué: 8483259725
& Ngui dai dién: Pham Minh Hién
994, Qudc 16 1A, 4p 3. - Xa Tc Van - Thanh phé Ca Mau - Ca Mau.

CONG TY CO PHAN 873 - XAY DUNG CONG TRINH GIAO THONG - CHI NHANH MIEN NAM

# Ma s6 thué: 0100108889-012

& Ngui dai dién: CHU NGOG KIEN

9 56 12, Buong D15, Khu nha & lién k& Hung Phi, KP6, Phurdng Phiréc Long B, Thanh phé Tha Birc, Thanh phd H Chi Minh, Viét
Nam
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CHI NHANH CONG TY TNHH THUY HAI SAN BUI VAN XAM

# M3 s6 thué: 0317770181001

& Nguoi dai dién: BUI VAN XAM

9 D3-003.1+2 Cho Dau Méi Néng San Thuc Pham Binh Dién, Brrong Quan Trong Linh, Phuong 7, Quan 8, Thanh phd H6 Chi Minh,
ViétNam

CHI NHANH CONG TY TNHH THU'ONG MAI DICH VU THU'C PHAM HA THANH LONG

# M3 s6 thué: 0315648531001
& Nguoi dai dién: DOAN THI TUYET XUAN
9 56 Buong Rach Cat Bén Lirc, Phurong 7, Quan 8, Thanh phé HO Chi Minh, Viét Nam

CONG TY TNHH MINDWORKS VIET NAM - CHI NHANH HA NOI

# M3 s6 thué: 0109063199001
& Nguoi dai dién: LUONG MANH HUNG
956 11 L6 TT02 HDMON dréng Ham Nghi, Phuong M Binh 2. Quan Nam Tir Liém, Thanh phé Ha Noi, Viét Nam

CHI NHANH - CONG TY CO PHAN THUONG MAI VA XUAT NHAP KHAU TAN BINH MINH

# M3 s6 thué: 0109578455001
& Nguoi dai dién: NGO VAN THONG
9 S8 44 durong 3229 Pham Thé Hién, Phurong 7, Quan 8, Thanh phé H Chi Minh, Viét Nam
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companyName: CONG TY THHH PHAT TRIEN THUONG MAL THUC PHAM VIET PHAT
companyStatus: Bang hoat déng (6 duac cip GON BKT)

‘officeAdd: Thira dét 5 51, t bén d6 s 03, Thén B&c 2 taiNh riéng ciia Gng Nguyn Van Lém, X3 Thuj Buing, Huyén Thuj Nauyén, Thénh phd Hsi Phang, Vigt Nam
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taxCode: 0202201051
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0202201051 - CONG TY TNHH PHAT TRIEN THUONG MAI THU'C PHAM
VIET PHAT

itsAaUasnAdU Yaowarate Sport Club

Football Pitch in Chiangmai
Satisfy Your Football Needs Here with Us. Check Us out and See What You Think.

9

O —

CONG TY TNHH PHAT TRIEN THUONG MAI THUC PHAM VIET PHAT

@Tén quécté VIET PHAT FOOD TRADE DEVELOPMENT COMPANY LIMITED

=Teénvigttit VIET PHAT FOOD TRADE DEVELOPMENT CO., LTD

# M3 s6 thué 0202201051

9 Diachi Thira g4t s6 51, t& ban a6 s6 03, Thon Bc 2 tai Nha riéng clia Ong Nguy&n Van Lam, X& Thuy Buong,

Huyén Thuj Nguyén, Thanh phé Hai Phong, Viét Nam

& Nguoi Gai dién PHAM VAN HUY (§ sinh ndm 1995 - Hi Phong) An théng tin
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Chi cuc Thué Huyén Thuy Nguyén
Cong ty trach nhiém hiFu han ngodi NN

‘Dang hoat dong (0 duroc cAp GCN DKT)

Cép nhat mé s6 thué 0202201051 14n cudi vao 2023-05-22 12:24:30.
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code: 1079

descripton: San xut thsc phéim khic chua duroc phan vao d3u Chi Bt San xut cAc nguyn u thisc phéi, thytc phiim cho nganh 8 uBng pha kém (e i cy, tra rdi cay, tra s, va cécloai Khic ), e nguyén iu phy 6 lam bénh khac
200Q

code: 4610

‘descripton: Bailf, mi g6, 35 gié (vir G5 g hang ha, dai chimg khoan, bao hié, m g1t chinh, bt déng sén, chirmg Khosn, bso hiém)
2ME0Q

code: 4632

‘descripton: B3 budn thuc phém Chi 6ét: Ban budn phu g, nguyén i cho ngénh thyt pham
2E0E

code: 4633

descripton: 83 buén 86 utng
2HE0Q

code: 4663

descripton: 83 buén chuyén doanh khc chura durac phan vao G3u (trir hGa chit hé nurdc cém ki doanh), (i bén busi céc loai phé i nhsp kh g3y & nhiém mdi trusing)
2500

code: 4690

descripton: B4 buén tng hgp (il céc mit hing Nha nurc cim)
2E0Q

code: 4722

description: Ban Ié thutc pham trong cac cira hang chuyén doanh
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code: 4759
‘descripton: Bain & hinh thirc héc chura dugc phén vao déu (trir cic mit hang Nhé nurdc cim)
Bo@
code: 4933
‘descripton: Van ti hang héa bing duséng b3 Chi 55t Kinh doanh van ti hing ha bing xe & 1
[0 ¢ @
code: 5610
descripton: Nhs héng v cic dich vy 3n ung phuc vu uu dng (i qudy bar)
116 @
code: S621
‘descripton: Cung c&p dich vy 3n uBing theo hop dong khing thurdng xuyén vdikhach hang (phuc vy tiéc, hdi hop, dém i)
126@
code: 5629
descripton: Dich vy 3n uBng khdc
1316 @
code: 5630
descripton: Dich vy phuc vu d6 udng
146 @
code: 5252
‘descripton: Dich vy déng g6i Ch tt: Béng g6i nguyén iu thyrc pham, thycpham cho céc d5 uing pha kém (U trdi cay, 1 tri ey, tr s va cacloai khs), cic nguyén u ph G m b khac (i déng 061 thucbso vé thytc vat).
01516 @
code: 5259
descripton: Hoat dang dich vu hd g kinh doanh khc con fai chua durac phan vao G3u Chi it Dich vy xust nhdp khsu hang héa
4552054494162 32684600
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Nganh nghé kinh doanh
Ma  Nganh
1079 San xuat thirc pham khac chura dwoc phan vao dau
Chitiét: San xuat cac nguyén liéu thuc pham, thirc phdm cho nganh db udng pha kém (nwéc trai cay, tra trai cay, tra sira,

va cac loai khac ), cc nguyén liéu phu Gé 1am banh khac

4610 Dai Iy, moi gi6i, dau gia
(tri¥ G4u gia hang hoa, dai Iy chirng khoan, bao hiém, méi giéi ti chinh, b4t dong san, chirng khoan, bao hiém)

4632 Ban buén thuc pham
Chi tiét: Ban budn phu gia, nguyén liéu cho nganh thyc pham

4633 Ban budn dd udng

4669 Ban budn chuyén doann khac chira dlroc phan vao dau
(trir héa chat nha nuréc cAm kinh doanh), (trir ban budn cac loai phé liéu nhap khdu gay 6 nhiém méi trrdng)

4690  Ban buén téng hop
(triF cac mat hang Nha nuéc cam)

4722 Ban & thirc pham trong cac clra hang chuyén doanh

4791 Ban Ié theo yéu cdu dat hang qua biru dién hoac intemet
(trir mat hang nha nuéc cam)
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B4n 1€ hinh thirc khic chira droc phan vao dau
(triF cac mat hang Nha nuéc cam)

V4n tai hang héa bing dwéng bd
Chitiét: Kinh doanh van tai hang hoa bang xe 6 16

Nha hang va céc dich vu dn udng phuc vu Ivu déng
(tri¥ quéy bar)

Cung cp dich vu &n udng theo hop ddng khong thurng xuyén véi khach hang (phuc vu tiéc, hdi hop, dam cudi...)

Dich vu an uéng khac

Dich vu phuc vy 66 uéng

Dich vu déng goi

Chi tiét: Déng géi nguyén liéu thurc pham, thirc phdm cho cac 66 udng pha kém (nudc trai cay, ira tréi cdy, ra sira va cac

loai khac), cac nguyén liéu phu @& 1am banh khac (trir déng goi thuéc bdo vé thirc vat).

Hoat agng dich vy hé tro' kinh doanh khac con lai chua dgc phan vio dau
ich vu xudt nhdp khau hang héa
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